
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 23/11/2025 Phòng thi số: 01 Ca thi: 14h00-16h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  01 031300000805 Trần Thảo An 01/08/2000 Nữ   

2.  02 031302006405 Đào Thị Trang Anh 06/08/2002 Nữ   

3.  03 030203000400 Hoàng Tiến Anh 24/11/2003 Nam   

4.  04 022098008948 Ngô Viết Duy  Anh 14/03/1998 Nam   

5.  05 027203001369 Nguyễn Đình Anh 05/06/2003 Nam   

6.   06 037302002673 Phạm Phương  Anh 17/09/2002 Nữ   

7.   07 037301001474 Bùi Ngọc  Ánh 26/11/2001 Nữ   

8.     08 036302011387 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 08/12/2002 Nữ   

9.   09 044086000312 Trần Cao Cường 12/10/1986 Nam   

10.  10  030303011074 Nguyễn Ngọc  Chi 19/09/2003 Nữ   

11.  11  024203000491 Nguyễn Văn Dương 09/02/2003 Nam   

12.  12  044303001170 Đặng Kiều Khánh  Đan 31/10/2003 Nữ   

13.  13  031204005414 Trịnh Đức Giang 13/09/2004 Nam   

14.  14  036302009425 Phạm Thị Thu  Hà 08/01/2002 Nữ   

15.  15  034302010409 Nguyễn Thị  Hân 25/1/2002 Nữ   

16.  16  034202003383 Đặng Văn  Hậu 23/2/2002 Nam   

17.  17  031303009218 Đinh Thị Thu Hiền 28/10/2003 Nữ   

18.  18  027302000262 Nguyễn Thị Thanh  Hiền 26/12/2002 Nữ   

19.  19  031205004451 Mai Duy Hoàng 06/06/2005 Nam   

20.  20  031202002747 Nguyễn Việt  Hoàng 22/11/2002 Nam   

21.  21  031202007076 Nguyễn Mạnh Hùng 04/08/2002 Nam   

22.  22  025203009290 Hà Quang Huy 05/12/2003 Nam   

23.  23  034196000041 Tạ Thị Huyền 22/03/1996 Nữ   

24.  24  031182005304 Đặng Thị Diệu Hương 09/10/1982 Nữ   

25.  25  038190028559 Nguyễn Thị Thu  Hương 08/03/1990 Nữ   

26.  26  017301000299 Bùi Phương  Lan 21/03/2001 Nữ   

27.  27  015302005004 Hoàng Thị Kim  Liên 24/04/2002 Nữ   



STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

28.  28  031303006347 Hoàng Ngọc Linh 16/12/2003 Nữ   

29.  29  001201007905 Nguyễn Đình Tùng  Linh 11/08/2001 Nam   

30.  30  044196004931 Trần Thị Khánh Linh 03/05/1996 Nữ   

Danh sách gồm: 30 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ ba: 

 

Hải phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

  



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

 
Ngày thi: 23/11/2025 Phòng thi số: 02 Ca thi: 14h00-16h00 

STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

1.  31  031202006660 Nguyễn Phi  Long 18/11/2002 Nam   

2.  32  036203011677 Trịnh Ngọc Luân 25/07/2003 Nam   

3.  33  036302010498 Nguyễn Thị Khánh  Ly 30/10/2002 Nữ   

4.  34  034200000097 Vũ Tuấn Minh 23/07/2000 Nam   

5.  35  001302016523 Đỗ Thị Huyền  My 18/04/2002 Nữ   

6.  36  026203007943 Dương Hoài Nam 29/08/2003 Nam   

7.  37  004301003565 Sầm Thị  Nụ 22/09/2001 Nữ   

8.  38  031097004806 Trần Quang Ngọc 01/04/1997 Nam   

9.  39  001203053096 Nguyễn Khôi  Nguyên 01/10/2003 Nam   

10.  40  030302007827 Phạm Hồng  Nhung 06/07/2002 Nữ   

11.  41  030302007013 Phạm Thị Kim  Oanh 28/02/2002 Nữ   

12.  42  031303010274 Bùi Anh  Phương 19/06/2003 Nữ   

13.  43  068303001488 Nguyễn Bảo  Phương 16/01/2003 Nữ   

14.  44  020302007398 Đỗ Ngọc  Quỳnh 23/10/2002 Nữ   

15.  45  020301000253 Đỗ Như  Quỳnh 17/10/2001 Nữ   

16.  46  015202005935 Hảng A Tình 01/10/2002 Nam   

17.  47  031090010593 Trần Anh Tú 19/08/1990 Nam   

18.  48  004301002807 Bế Phương  Thảo 07/08/2001 Nữ   

19.  49  030302009514 Bùi Thị  Thảo 23/02/2002 Nữ   

20.  50  036302009326 Đoàn Thị Phương  Thảo 07/01/2002 Nữ   

21.  51  014301000240 Tòng Thị My  Thảo 16/03/2001 Nữ   

22.  52  014301000742 Lường Thị Minh  Thuỳ 18/11/2001 Nữ   

23.  53  038303007336 Lê Ngọc Hoa Trang 03/10/2003 Nữ   

24.  54  031074001266 Lê Quang Trung 18/10/1974 Nam   

25.  55  033202005142 Nguyễn Thành  Trung 09/01/2002 Nam   

26.  56  031076009002 Đinh Thanh Trường 18/08/1976 Nam   

27.  57  034203005692 Nguyễn Đức Vang 04/11/2003 Nam   



STT SBD SỐ CMND HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
GT 

MÃ

ĐỀ 
KÝ NỘP 

28.  58  031303000535 Trần Hải  Vân 17/03/2003 Nữ   

29.  59  025201009523 Hà Đức  Việt 23/02/2001 Nam   

30.  60  031083011386 Phạm Văn Việt 04/04/1983 Nam   

Danh sách gồm: 30 thí sinh Số dự thi: ………… 

Các số báo danh vắng mặt:  ...............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất: 

 

 

 

 

 

Họ tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai: 

 

 

 

 

 

 

 

Hải phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2025 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Cảnh Toàn 

 


